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NUÔI CẤY MÔ PHÂN SINH CHỒI NGỌN CÓ NGUỒN GỐC TỪ CHỒI TRÊN CỦ 
HOA LOA KÈN (Zantedeschia eliottiana Engl.) 

Đặng Thị Quỳnh Giang, Văn Thiện Bảo, Phan Ngô Hoang 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM 

TÓM TẮT: Các chồi trên củ được tách và nuôi cấy trên môi trường MS (Murashige & Skoog, 
1962). Mô phân sinh chồi ngọn được cô lập từ những cây in vitro và tăng trưởng ổn định trên các môi 
trường có bổ sung các chất điều hòa tăng trưởng thực vật, trong đó số chồi mới phát sinh nhiều nhất trên 
môi trường MS có bổ sung BA 2mg/l và IBA 0,5mg/l. Cường độ hô hấp, hoạt tính các chất điều hòa tăng 
trưởng thực vật và nguồn gốc sự phát sinh chồi cũng được phân tích. 

Từ khóa: chất điều hòa tăng trưởng thực vật, mô phân sinh chồi ngọn, hoa loa kèn, sự nuôi cấy in 
vitro. 

1. MỞ ĐẦU 

Cùng với hoa phong lan, hoa hồng và một 
số loài hoa khác, hoa loa kèn (còn được gọi là 
hoa Thủy Vu - Zantedeschia elliottiana Engl.) là 
một trong những loại hoa đẹp, giá trị kinh tế cao 
[3, 6]. Hiện tại, các nhà vườn nhân giống chủ yếu 
bằng phương pháp lưu trữ củ qua các thế hệ; 
một số khu vực khác, củ được nhập khẩu trực 
tiếp từ Hà Lan hay Nhật Bản. Tuy nhiên, 
phương pháp nhân giống thông thường như trên 
đã dẫn đến sự thoái hóa giống sau đó hoặc việc 
sử dụng củ giống nhập khẩu lâu dài cũng chưa 
phải là một giải pháp hữu hiện đối với loại hoa 
này. Ngày nay, các kỹ thuật vi nhân giống theo 
qui mô công nghiệp bao gồm các kỹ thuật nuôi 
cấy khúc cắt thân, mãnh lá hay từ mô phân sinh 
chồi ngọn đã được áp dụng trên nhiều loài hoa 
đẹp và có hiệu quả kinh tế như: Lilium sp., 
Chrysanthemum sp., Phalenopsis sp.,…[9, 11]. 
Trong bài báo này, chúng tôi trình bày khả năng 
ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô phân sinh chồi 
ngọn cây hoa loa kèn trong mục đích vi nhân 
giống. 

2. VẬT LIỆU - PHƯƠNG PHÁP 

Vật liệu. Các chồi nảy trên củ của cây hoa 
loa kèn Zantedeschia elliottiana (dòng yellow 
minicala) được cung cấp từ các nhà vườn tại 
thành phố Đà Lạt, được bảo quản ở 4oC (ảnh 1). 
Phương pháp 

Nuôi cấy chồi trên củ. Các chồi trên củ 
được cô lập, khử trùng với HgCl2 0,1% (20 

phút) và đặt nuôi trên môi trường MS 
(Murashige và Skoog 1962) [8] bổ sung 10% 
nước dừa, sacaroz 30g/l, agar 4,5g/l. Sau khi 
tăng trưởng 2 tuần, các chồi này được theo dõi 
sự tạo cụm chồi trên môi trường MS bổ sung 
10% nước dừa và các chất điều hòa tăng trưởng 
thực vật: BA 0,5mg/l và TDZ 0,1mg/l; IAA 
0,5mg/l và TDZ 0,1mg/l hay đối chứng không 
có chất điều hòa tăng trưởng thực vật.  

Nuôi cấy mô phân sinh chồi ngọn. Các mô 
phân sinh chồi ngọn (1,5x1,5x2mm) được cô lập 
từ các cây in vitro 4 tuần tuổi trên môi trường 
MS dưới kính hiển vi soi nổi và đặt nuôi trên các 
môi trường có bổ sung các chất điều hoà tăng 
trưởng thực vật BA, 2-iP, zeatin, IBA riêng rẽ 
hay phối hợp ở các nồng độ khác nhau. Theo dõi 
sự phát sinh chồi, tăng trưởng chiều cao của chồi 
theo thời gian. 

Các hệ thống nuôi cấy đều chung điều kiện 
phòng tăng trưởng: 22 ± 2oC, 2000 ± 200lux 
(12/12) và ẩm độ không khí 65%. 

Quan sát hình thái giải phẫu. Chồi trên củ, 
mô phân sinh chồi ngọn trước và sau sự nuôi cấy 
được quan sát hình thái và phân tích cấu trúc 
giải phẫu dưới kính hiển vi soi nổi hay kính hiển 
vi quang học sau khi cắt ngang hay cắt dọc, 
nhuộm hai màu (đỏ carmin và xanh iod). 

Đo cường độ hô hấp. Cường độ hô hấp của 
các chồi từ sự nuôi cấy mô phân sinh chồi ngọn 
trên các môi trường được xác định bằng phương 
pháp áp kế Warburg ở 25oC, trong tối. Kết quả 
thể hiện bằng lượng Oxigen hấp thu của chồi 
theo thời gian (µmolO2/gTLT/giờ). 
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Hoạt tính các chất điều hoà tăng trưởng 
thực vật. Hoạt tính các chất điều hòa tăng 
trưởng thực vật IAA, zeatin, GA3 và ABA của 
các cụm chồi phát sinh từ sự nuôi cấy mô phân 
sinh chồi ngọn được thực hiện nhờ sự ly trích, 
cô lập trên bản mỏng sắc ký Silicagel F254 với 
dung môi di chuyển là 
Chloroform:Methanol:Acid acetic (80:15:5 theo 
thể tích), ở nhiệt độ là 30 ± 2oC. Hoạt tính của 
các chất điều hòa tăng trưởng thực vật được xác 
định bằng sinh trắc nghiệm [2, 7]. 

Trồng cây ra chậu. Các cây in vitro sau 6 
tuần tăng trưởng trong ống nghiệm được chuyển 
trồng trong các chậu chứa hỗn hợp đất trồng và 
tro trấu. Theo dõi sự tăng trưởng của các cây này 
trong nhà lưới. 

3. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN 

Sự nuôi cấy chồi nảy trên củ 
Cô lập một vị trí chồi trên củ và thực hiện 

lát cắt dọc qua chồi, chúng tôi ghi nhận có sự 
hiện diện của một đỉnh sinh trưởng được bao 
bọc bởi vài vảy lá. Chồi đỉnh có cấu trúc nhọn, 
các vảy lá sắp xếp rời rạc và bắt đầu có màu 
xanh đậm dần, đây là trạng thái đang hoạt động 
của các chồi nảy trên củ (ảnh 2). Sau 2 tuần nuôi 
cấy trên môi trường MS, các chồi nảy này biểu 
hiện tăng trưởng mạnh với thân, lá và bộ rễ hoàn 
chỉnh. 

Trong trường hợp đặt cấy trên các môi 
trường có bổ sung các chất điều hòa tăng trưởng 
thực vật, các chồi này có biểu hiện tăng trưởng 
khác biệt, số chồi mới xuất hiện dao động từ 5 -
14 chồi. Đặc biệt, trên môi trường có bổ sung 
BA 0,5mg/l và TDZ 0,1mg/l số chồi mới xuất 
hiện nhiều nhất là 14 chồi, sau 3 tuần. Nhìn 
chung, các chồi tăng trưởng tốt nhưng số lượng 
chồi trên các mẫu cấy không gia tăng thêm sau 
đó. Do vậy, kỹ thuật nuôi cấy chồi nảy trên củ 
khó có thể áp dụng rộng rãi vì hệ số nhân thấp. 

Sự nuôi cấy mô phân sinh chồi ngọn  
Trước khi đặt cấy, quan sát các lát cắt dọc 

các mô phân sinh chồi ngọn (1,5x1,5x2mm), 

đỉnh sinh trưởng và vài sơ khởi lá xung quanh, 
đường kính đỉnh chồi 0,5-0,8mm (ảnh 3). 

Trên môi trường có bổ sung các chất điều 
hoà tăng trưởng thực vật khác nhau, sự tăng 
trưởng chồi từ mô phân sinh chồi ngọn có những 
biểu hiện khác biệt về số chồi mới xuất hiện 
cũng như sự tăng trưởng chiều cao của chồi 
(bảng 1).  

Về hình thái, các chồi mới phát sinh từ sự 
nuôi cấy mô phân sinh chồi ngọn thường có 
phiến lá nhỏ với các bẹ lá to và dài. Sau 3 tuần 
nuôi cấy trên môi trường có bổ sung IBA và BA 
hoặc 2-iP, các mô phân sinh chồi ngọn tăng 
trưởng tốt hơn so với môi trường MS và các môi 
trường bố sung các chất điều hòa tăng trưởng 
thực vật còn lại, số lượng chồi xuất hiện nhiều 
trên môi trường bổ sung BA 2mg/l và IBA 
0,5mg/l. Trên môi trường có bổ sung Zea 2mg/l, 
số chồi phát sinh nhiều hơn đối chứng và sự tăng 
trưởng của các chồi sau đó không cao. Khi bổ 
sung thêm IBA 0,5mg/l vào môi trường này thì 
số chồi có chiều hướng giảm xuống. Về thời 
gian phát sinh chồi, trên môi trường có BA 
2mg/l, các chồi xuất hiện sớm nhất, sau 5 ngày 
nuôi cấy có thể quan sát thấy các chồi dưới kính 
hiển vi soi nổi. Trong khi đó, trên các môi 
trường còn lại, các chồi hình thành từ sau ngày 
thứ 10 của sự nuôi cấy. Kết quả này cho thấy sự 
phát sinh chồi từ quá trình nuôi cấy mô phân 
sinh chồi ngọn chịu ảnh hưởng trực tiếp của các 
chất điều hòa tăng trưởng thực vật. Mặt khác, 
các kết quả cũng ghi nhận được bản chất khác 
nhau của các loại cytokinin (BA, 2-ip hay 
zeatin) đã tác động khác biệt trong quá trình phát 
sinh chồi ở cây hoa loa kèn. 

Khi quan sát các lát cắt ngang qua cụm chồi 
cho thấy các sơ khởi chồi có nguồn gốc ngoại 
sinh, trên một lát cắt có thể quan sát được nhiều 
sơ khởi chồi cũng như các trung tâm mô phân 
sinh đang được hình thành với nhóm tế bào phân 
chia đặc sắc (ảnh 4).  
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Bảng 1. Sự phát triển chồi từ mô phân sinh chồi ngọn nuôi cấy trên các môi trường có bổ sung chất 
điều hòa khác nhau, sau 3 tuần nuôi cấy 

Môi trường Số chồi mới phát sinh Chiều cao (cm) 

MS 0,7 ± 0,3a 1,2 ± 0,1ab 

BA 2mg/l 2,7 ± 0,3ab 1,5 ± 0,2abc 

BA 2mg/l và IBA 0,5mg/l 7,3 ± 1,5d 4,0 ± 0,8d 

2-iP 2,5mg/l  5,7 ± 0,9cd 2,0 ± 0,1bc 

2-iP 2mg/l và IBA 0,5mg/l 6,33 ± 0,9d 2,1 ± 0,2bc 

Zea 2mg/l 3,7 ± 0,7bc 2,30 ± 0,1c 

Zea 2mg/l và IBA 0,5mg/l 2,7 ± 0,7ab 2,2 ± 0,2bc 

 

Các số trung bình trong cột với các mẫu tự 
khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa ở mức 
p=0,05. 

Theo thời gian nuôi cấy, trên môi trường có 
bổ sung BA 2mg/l và IBA 0,5mg/l, ghi nhận 
được số chồi trong cụm chồi tăng mạnh từ tuần 

thứ 4 và sau đó ổn định ở các tuần kế tiếp (ảnh 
5, bảng 2). Sự gia tăng và sự ổn định số chồi 
phát sinh dường như có sự xuất hiện cơ chế cân 
bằng nội sinh trong quá trình tăng trưởng, kết 
quả này cũng cũng được ghi nhận ở một vài đối 
tượng tương tự trong nuôi cấy [5, 10, 11].  

Bảng 2. Số lượng chồi mới phát sinh từ sự nuôi cấy mô phân sinh chồi ngọn trên môi trường có bổ 
sung BA 2mg/l và IBA 0,5mg/l theo thời gian 

Thời gian (tuần) Số chồi mới phát sinh 

3  8,5  ± 1,5a 

4  19,0 ± 4,0b 

5  26,5 ± 1,5b 

6  27,0 ± 1,0b 

 
Các số trung bình trong cột với các mẫu tự 

khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa ở mức 
p=0,05. 

Sau 6 tuần, các chồi được tách từ cụm chồi 
và tiếp tục tăng trưởng trên môi trường MS. Sau 
1 tuần trên môi trường này, các chồi bắt đầu 
phát sinh rễ và tăng trưởng ổn định. Đối với sự 
phát sinh rễ của cây hoa loa kèn in vitro dường 

như dễ dàng khi sự cân bằng nội sinh diễn ra và 
kích thích sự phát sinh (ảnh 7). 

Cường độ hô hấp 
Sau 3 tuần nuôi cấy, so với các chồi phát 

sinh trên môi trường MS, các cụm chồi trên các 
môi trường bổ sung BA 2mg/l và IBA 0,5mg/l 
có cường độ hô hấp cao nhất (bảng 3). 
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Bảng 3. Cường độ hô hấp của chồi phát sinh trên các môi trường khác nhau, sau 3 tuần 

Nghiệm thức Cường độ hô hấp (µmol O2/g/giờ) 
MS 25,39 ± 4,34a 

BA 2mg/l 24,82 ± 3,16a 

BA 2mg/l và IBA 0,5mg/l 39,06 ± 3,71b 

2-iP 2mg/l và IBA 0,5mg/l 34,20 ± 3,60ab 

 
Các số trung bình trong cột với các mẫu tự 

khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa ở mức 
p=0,05. 

Trong quá trình phát chồi, các chồi trên môi 
trường bổ sung BA 2mg/l và IBA 0,5mg/l có 
cường độ hô hấp rất cao so với các chồi trên 
những môi trường còn lại (bảng 3). Trong quá 
trình này, nhu cầu cần thiết các hợp chất liên hệ 
cho sự xây dựng các cấu trúc mới của chồi cũng 
như nhu cầu năng lượng ATP cho sự tăng trưởng 
của chồi mới được cung cấp từ sự hô hấp của 
mô và tế bào, do vậy các chồi trên môi trường có 
sự phát sinh chồi nhiều nhất có cường độ hô hấp 
mạnh là hợp lý.  

Hoạt tính các chất điều hoà tăng trưởng 
thực vật 

Hoạt tính IAA nội sinh khá cao trong mẫu 
cấy trên các môi trường, sau 3 tuần. Cùng với sự 
hiện diện của Zea nội sinh, hai hormon này đã 
kích thích quá trình phát sinh chồi. Bên cạnh đó, 
các chất cản tăng trưởng như ABA xuất hiện ở 
mức thấp, đây là điều kiện thuận lợi cho sự tăng 
trưởng của các chồi mới (bảng 4). 

Trong các môi trường nuôi cấy có bổ sung 
các loại cytokinin khác nhau nhưng hoạt tính zea 
nội sinh không cao. Điều này cho thấy sự tăng 
trưởng của chồi trong điều kiện nuôi cấy in vitro 
tùy thuộc vào sự hấp thu, biến dưỡng và sau 
cùng là cân bằng nội sinh của các hormon tăng 
trưởng cho phù hợp với giai đoạn phát sinh và 
phát triển của thực vật [4, 9, 11]. 

 

Bảng 4. Hoạt tính các chất điều hòa tăng trưởng thực vật của các chồi phát sinh từ mô phân sinh 
ngọn chồi trên các môi trường khác nhau, sau 3 tuần 

Hoạt tính chất điều hòa tăng trưởng thực vật (mg/l) Nghiệm thức 
IAA Zea ABA GA3 

MS 2,2 ± 0,4 1,1 ± 0,4 0,2 ± 0,0 0,9 ± 0,6 

BA 2mg/l 3,1 ± 1,5 0,5 ± 0,1 0,1 ± 0,0 1,1 ± 0,1 

BA 2mg/l và IBA 0,5mg/l 2,9 ± 1,4 1,1 ± 0,2 0,1 ± 0,0 0,7 ± 0,1 

2-iP 2mg/l và IBA 0,5mg/l 2,7 ± 1,3 0,6 ± 0,1 0,1 ± 0,0 1,0 ± 0,4 

 
Trồng cây ra chậu 
Các cây in vitro 6 tuần tuổi có nguồn gốc từ 

việc nuôi cấy mô phân sinh ngọn chồi được 
chuyển ra vườn, trồng vào từng chậu. Sau 3 tuần 
trong điều kiện trồng nhà lưới, các cây tăng 
trưởng tốt và tiếp tục xuất hiện thêm lá mới (ảnh 
8).  

Các cây in vitro tăng trưởng tốt trong nhà 
lưới là cơ sở cho thấy các chồi phát sinh từ kỹ 
thuật nuôi cấy mô phân sinh chồi ngọn ở cây hoa 
loa kèn (Zantedeschia elliottiana) có khả năng 
ứng dụng rộng rãi trong mục đích nhân  giống. 
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Hình 1. Chồi nảy trên củ hoa loa kèn 

 
Hình 2. Lát cắt dọc qua chồi trên củ. 

 
Hình 3. Lát cắt dọc qua mô phân sinh ngọn chồi 
của cây in vitro sau 4 tuần trên môi trường MS. 

 
Hinh 4. Lát cắt ngang qua cụm chồi phát sinh từ mô 
phân sinh ngọn sau 2 tuần trên môi trường MS có bổ 
sung BA 2mg/l và IBA 0,5mg/l. 

 
Hình 5. Cụm chồi phát sinh từ mô phân sinh ngọn 
sau 2 tuần trên môi trường MS có bổ sung BA 
2mg/l và IBA 0,5mg/l. 

 
 

 
 
 

Hình 6. Các chồi mới được tách từ cụm chồi sau 4 
tuần phát sinh trên môi trường MS có bổ sung BA 
2mg/l và IBA 0,5mg/l. 
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Hình 7. Các cây con tăng trưởng sau 6 tuần trên 
môi trường MS. 

 

 
 
 

Hình 8. Cây hoa loa kèn tăng trưởng trong chậu tại 
phòng thí nghiệm Sinh lý thực vật. 

 

4. KẾT LUẬN 

- Mô phân sinh ngọn từ các cây in vitro có 
khả năng phát sinh rất nhiều chồi (khoảng 
26 chồi) sau 5 tuần trên môi trường có bổ 
sung BA 2mg/l và IBA 0,5mg/l. Các chồi 
phát sinh rễ sau một tuần trên môi trường 
MS không hormon. Các chất điều hòa 
tăng trưởng thực vật đóng vai trò quan 
trọng trong quá trình phát sinh chồi. 

- Các cây có nguồn gốc từ sự nuôi cấy mô 
phân sinh ngọn đã tăng trưởng rất tốt 
trong chậu ở nhà lưới của phòng thí 
nghiệm. 

 
 
 

CULTURING THE SHOOT TIP FROM TUBER SHOOTS OF CALLA LILY 
 (Zantedeschia eliottiana Engl.) 

Dang Thi Quynh Giang, Van Thien Bao and Phan Ngo Hoang 

University of  Science, VNU-HCM 

ABSTRACT: Tuber shoots are excised and cultured onto MS medium (Murashige & Skoog, 1962). 
Shoot tips are isolated from in vitro plantlets and grow in a stable way on medium supplemented with 
different plant growth regulations; among the medium, shoot tips arise most on MS medium supplemented 
with 2mg/l BA and 0.5mg/l IBA. Role of endogenous hormones, respiration rate and origin of shoot 
formation were analysis. 

Key words: plant growth regulations, shoot tips, calla lily, in vitro culture. 
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